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TT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc 

lương

- Nơi thường trú của gia đình; bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản thân

- Dân tộc, tôn giáo

- Trình độ văn hoá, 

CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Ghi chú

1
NGÔ ANH TUẤN

06/3/2003

Thôn Mỹ Thạnh Bắc, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

ĐH
NGÔ BÁ LIÊM 1974

NGUYỄN THỊ THỂ 1977

2
NGUYỄN NGỌC TIẾN

14/01/2004

Thôn Mỹ Thạnh Bắc, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

CĐ
NGUYỄN TÙNG 1974

TÔN THỊ HIỀN LỆ 1978

3
VÕ VIỆT

27/6/2006

Thôn Mỹ Thạnh Bắc, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
VÕ NỞ 1973

TRƯƠNG THỊ THANH KIỀU 1978

4
NGUYỄN TẤN ĐẠT

21/01/2004

Thôn Mỹ Thạnh Bắc, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

CĐ
NGUYỄN TẤN THỊNH 1972

VÕ THỊ LỆ HUYỀN 1973

5
TRẦN THANH DƯƠNG

02/7/2002

Thôn Mỹ Thạnh Bắc, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

ĐH
TRẦN CÔNG THÀNH 1968

PHẠM THỊ LỆ 1973

6
TRẦN VĂN HÂN

23/10/2003

Thôn Mỹ Thạnh Bắc, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

ĐH
TRẦN VĂN HOA 1969

NGUYỄN THỊ THU HIỀN 1970

7
BẠCH TRƯƠNG TIÊN

28/10/2007

Thôn Mỹ Thạnh Bắc, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
BẠCH TRƯƠNG QUANG 1967

LÊ THỊ DANH 1970

8
VĂN GIA HUY

23/11/2007

Thôn Mỹ Thạnh Bắc, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
VĂN TẤN TIỀN 1974

HUỲNH THỊ THỊNH 1976

9
NGUYỄN VÕ TẤN DUY

23/11/2007

Thôn Mỹ Thạnh Bắc, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

9/12
NGUYỄN THANH LUẬN 1981

VÕ THỊ NHƯ NGUYỆT 1983

10
BẠCH NGỌC QUỐC VƯƠNG

 15/01/2004

Thôn Mỹ Thạnh Đông, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

CĐ
BẠCH NGỌC VÂN 1971

PHẠM THỊ LIÊN 1975

Phụ lục II
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2

TT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc 

lương

- Nơi thường trú của gia đình; bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản thân

- Dân tộc, tôn giáo

- Trình độ văn hoá, 

CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Ghi chú

11
NGUYỄN MINH KHA

20/11/2005

Thôn Mỹ Thạnh Đông, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
NGUYỄN CHÍ LÊ 1979

ĐẶNG THỊ TRẦM 1983

12
BẠCH TRUNG NÊN

 17/06/2003

Thôn Mỹ Thạnh Đông, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

ĐH
BẠCH TRUNG NHƠN 1973

HUỲNH THỊ THẢO 1974

13
LÊ VĂN TRƯỜNG

12/12/2003

Thôn Mỹ Thạnh Đông, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

ĐH
LÊ VĂN LÂU 1972

HỒ THỊ THANH THUỲ 1977

14
NGUYỄN MINH TUẤN

10/01/2002

Thôn Mỹ Thạnh Đông, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

ĐH
NGUYỄN CHÍ LÊ 1969

ĐẶNG THỊ TRẦM 1973

15
NGUYỄN NHẬT NAM

24/11/2003

Thôn Mỹ Thạnh Đông, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

ĐH
NGUYỄN NGỌC THẠCH 1971

LƯƠNG THỊ HỒNG 1977

16
TRẦN THANH PHI

21/09/2002

Thôn Mỹ Thạnh Đông, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

CĐ
TRẦN THANH HOÀNG 1960 (CHẾT)

NGUYỄN THỊ THANH THUÝ 1974

17
NGUYỄN THẾ QUYỀN

22/08/2003

Thôn Mỹ Thạnh Đông, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

ĐH
NGUYỄN VĂN QUÝ 1967

NGUYỄN THỊ THU YẾN 1970

18
 VÕ TẤN TRƯỜNG

21/01/2002

Thôn Mỹ Thạnh Đông, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

ĐH
VÕ TẤN TỊNH 1972

BÙI THỊ CÚC 1976

19
TRƯƠNG GIA HUY

22/12/2006

Thôn Mỹ Thạnh Đông, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
TRƯƠNG VĂN CU 1975

VÕ THỊ LỆ 1980

20
NGUYỄN NHẬT KHÁNH

17/10/2004

Thôn Mỹ Thạnh Nam, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

CĐ
NGUYỄN KIM HUỆ 1975

NGUYỄN THỊ CHÚNG 1977

21
PHAN DUY CƯỜNG

20/01/2008

Thôn Mỹ Thạnh Nam, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

11/12
PHAN DUY THIÊM 1980

NGUYỄN THỊ THU THUÝ 1981

22
NGUYỄN ĐÌNH TUẤN

30/12/2002

Thôn Mỹ Thạnh Nam, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

ĐH
NGUYỄN ĐÌNH LƯỢNG 1969

NGUYỄN THỊ HÀ 1970



3

TT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc 

lương

- Nơi thường trú của gia đình; bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản thân

- Dân tộc, tôn giáo

- Trình độ văn hoá, 

CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Ghi chú

23
LÊ KHÁNH DUY

13/9/2007

Thôn Mỹ Thạnh Nam, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

10/12
LÊ DŨNG 1977

ĐẶNG THỊ LINH NGƯ 1980

24
PHẠM THẾ THÀNH

06/10/2007

Thôn Mỹ Thạnh Nam, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
PHẠM THẾ HOÀNG ALPHA 1980

HỒ THỊ KIM 1982

25
TRẦM BỬU NGUYÊN

13/11/2007

Thôn Mỹ Thạnh Nam, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
TRẦM QUỐC LUẬN 1976

NGUYỄN THỊ THƯƠNG 1978

26
NGUYỄN ĐỨC LONG

11/7/2006

Thôn Mỹ Thạnh Nam, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
NGUYỄN ĐỨC LỘC 1980

VÕ THỊ LAN 1983

27
NGUYỄN NHẬT MINH

29/10/2002

Thôn Mỹ Thạnh Nam, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

ĐH
NGUYỄN THANH TỨ 1971

NGUYỄN THỊ BÉ 1973

28
NGUYỄN VĨ NHÂN

22/10/2002

Thôn Mỹ Thạnh Nam, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

ĐH
NGUYỄN VĂN DƯ 1970

BÙI THỊ THU THUỶ 1972

29
TRẦN DƯƠNG TIÊN

28/04/2004

Thôn Mỹ Thạnh Nam, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

CĐ
TRẦN THÁI THỦY 1973

TRƯƠNG THỊ BÍCH VÂN 1975

30
NGUYỄN ĐÌNH TIẾN

20/9/2006

Thôn Mỹ Thạnh Nam, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
NGUYỄN ĐÌNH LƯỢM 1978

NGUYỄN THỊ HÀ 1980

31
VÕ THÀNH TÚ

03/01/2002

Thôn Mỹ Thạnh Nam, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

ĐH
VÕ THÀNH TUẤN 1970

LÊ THỊ THU SƯƠNG 1973

32
ĐÀO DUY HUY 

12/10/2004

Thôn Nam Phước, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

CĐ
ĐÀO MINH CƯỜNG 1978

MAI THỊ KIM TUYẾT 1982

33
PHAN ĐẠI TIỀN

23/01/2005

Thôn Nam Phước, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

CĐ
PHAN ĐÌNH LÂM 1978

NGUYỄN THỊ LIỄU 1980

34
LÊ XUÂN THỊNH

31/01/2007

Thôn Nam Phước, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

11/12
LÊ VĂN CHUỘNG 1982

TRƯƠNG THỊ MỸ CHÂU 1984



4

TT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc 

lương

- Nơi thường trú của gia đình; bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản thân

- Dân tộc, tôn giáo

- Trình độ văn hoá, 

CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Ghi chú

35
LÊ QUANG VĨ

31/03/2004

Thôn Nam Phước, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

CĐ
LÊ VĂN LƯU 1976

BÙI THỊ THU THANH 1977

36
LÊ TRƯƠNG HÙNG THỊNH

12/3/2004

Thôn Nam Phước, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

CĐ
LÊ VĂN CHUỘNG 1978

TRƯƠNG THỊ MỸ CHÂU 1980

37
PHẠM ANH VŨ

25/9/2007
Thôn Phú Thuận, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
PHẠM VĂN TUẤN 1975

NGUYỄN THỊ KIM PHƯƠNG 1977

38
BẠCH NGỌC HẢI 

23/10/2007
Thôn Phú Thuận, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
BẠCH QUANG VINH 1976

VÕ THỊ THUÝ LIỄU 1980

39
ĐÀO THANH TÙNG

28/12/2007
Thôn Phú Thuận, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

9/12
ĐÀO VĂN CHI 1968

PHẠM THỊ NỮ 1972

40
PHẠM TẤN PHÁT

10/9/2006
Thôn Phú Thuận, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
PHẠM VĂN CẢNH 1981

HUỲNH THỊ NGA 1984

41
NGUYỄN TẤN THỊNH

24/6/2007
Thôn Phú Thuận, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

9/12
NGUYỄN THANH THU 1981

CAO THỊ YẾN 1982

42
BÙI HOÀNG THIÊN

29/01/2008
Thôn Điền Hòa, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
BÙI SƠN 1980

TRẦN THỊ MINH THẢO 1981

43
NGUYỄN QUANG THANH

26/03/2007
Thôn Điền Hòa, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
NGUYỄN VĂN TÌNH 1978

BÙI THỊ HỒNG THÚY 1978

44
VÕ THÀNH TUẤN

17/11/2006
Thôn Điền Hoà, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

CĐ
VÕ THÀNH ƠN 1983

LÊ THỊ HƯƠNG 1985

45
BẠCH THANH PHÚ

18/01/2007
Thôn Điền Hòa, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

10/12
BẠCH THANH NHẬT 1978

ĐẶNG THỊ HỒNG 1980

46
PHAN NGUYỄN TRUYỆN

11/07/2007
Thôn Điền Hòa, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
PHAN LÊ TRIỀU 1979

NGUYỄN THỊ MINH PHẬN 1983



5

TT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc 

lương

- Nơi thường trú của gia đình; bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản thân

- Dân tộc, tôn giáo

- Trình độ văn hoá, 

CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Ghi chú

47
NGUYỄN QUỐC TRUNG

16/11/2007
Thôn Điền Hòa, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
NGUYỄN THANH TUẤN 1980

BÙI THỊ SON 1981

48
TRẦN ĐỨC TIẾN

08/12/2007
Thôn Điền Hòa, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

9/12
TRẦN ĐỨC LINH 1978

TRẦN THỊ MỸ NGUYỆN 1987

49
TRƯƠNG HOÀNG PHI

04/09/2007
Thôn Điền Hòa, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
TRƯƠNG VĂN RÔ 1979

NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG 1980

50
TRẦN THIÊN PHÚ

21/11/2004
Thôn Điền Hòa, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

CĐ
TRẦN TUẤN THÀNH (C)

TRẦN THỊ HƯỜNG 1975

51
TRẦN QUANG HƯNG

17/12/2002
Thôn Điền Hòa, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

ĐH
TRẦN TUẤN THÀNH 1972

TRẦN THỊ HƯỜNG 1975

52
TRẦN PHƯỚC SƠN

22/5/2002
Thôn Điền Hòa, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

CĐ
TRẦN THẮNG 1971

BÙI DUY DIỆP 1973

53
NGUYỄN NHẬT NAM

09/08/2005
Thôn Điền Hòa, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
NGUYỄN ĐỨC SOÁN 1971

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 1977

54
NGUYỄN HỮU VIỆT

26/10/2005
Thôn Điền Hòa, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

9/12
NGUYỄN HẢO 1976

TRẦN THỊ TÀI 1977

55
NGUYỄN VIẾT CÔNG

17/10/2002
Thôn Điền Hòa, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

ĐH
NGUYỄN VIẾT THỂ 1964

NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT 1968

56
NGUYỄN ĐỨC NGHĨA

21/02/2004
Thôn Điền Hòa, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

CĐ
NGUYỄN ĐỨC NHÂN 1974

NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY 1976

57
NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

25/10/2002
Thôn Điền Hòa, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

ĐH
NGUYỄN VĂN HIỆP 1973

NGUYỄN THỊ CẢM 1975

58
HUỲNH GIA HUY

17/02/2008

Thôn Điền Chánh, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

10/12
HUỲNH THANH HOÀNG 1979

PHẠM THỊ NGỌC THÚY 1981



6

TT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc 

lương

- Nơi thường trú của gia đình; bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản thân

- Dân tộc, tôn giáo

- Trình độ văn hoá, 

CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Ghi chú

59
TRẦN DƯƠNG QUANG ĐẠT

15/06/2006

Thôn Điền Chánh, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

CĐ
TRẦN QUANG PHU 1977

DƯƠNG THỊ HUỆ 1976

60
VÕ THANH SANG

20/10/2003

Thôn Điền Chánh, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
VÕ THANH SƠN 1972

VÕ THỊ LÝ 1973

61
TẠ THANH LÂM

22/10/2007

Thôn Điền Chánh, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12

TẠ THANH SƠN 1973

NGUYỄN THỊ PHI HỒNG HOÀNG UYÊN 

1975

62
TRƯƠNG QUANG SƠN

28/07/2004

Thôn Điền Chánh, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
TRƯƠNG QUANG CƯ 1971

LÊ THỊ HUYỀN 1976

63
TẠ NGỌC PHÚC

19/01/2004

Thôn Điền Chánh, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
TẠ NGỌC HIỆP 1973

PHẠM THỊ HÓA 1976

64
NGUYỄN HỮU DUY

29/10/2004

Thôn Điền Chánh, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
NGUYỄN HẢO 1973

TẠ THỊ KIM LIÊN 1972

65
LÊ TÔN Ý

28/4/2003

Thôn Điền Chánh, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
LÊ TÔN HUẤN 1978

TRƯƠNG THỊ HƯƠNG 1978

66
LÊ TẤN QUANG

11/11/2003 

Thôn Điền Chánh, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
LÊ TẤN BÉ 1971

TRẦN THỊ THANH 1973

67
LÊ NGUYỄN TÂM

21/04/2004

Thôn Điền Chánh, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
LÊ DUY KHÁNH 1977

NGUYỄN THỊ TIẾN 1981

68
NGUYỄN BẢO TRƯỜNG SƠN QUYẾT

01/01/2002

Thôn Điền Chánh, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

ĐH
NGUYỄN TẤN SƠN 1974

VÕ THỊ PHẬN 1974

69
MAI NGỌC TRUNG

21/01/2008
Thôn Điền An, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

9/12
MAI NGỌC TÙNG 1980

LÊ THỊ HOA 1985

70
NGUYỄN THANH CƯỜNG

03/08/2007
Thôn Điền An, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
NGUYỄN THANH HÙNG 1976

NGUYỄN THỊ THU THẢO 1978



7

TT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc 

lương

- Nơi thường trú của gia đình; bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản thân

- Dân tộc, tôn giáo

- Trình độ văn hoá, 

CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Ghi chú

71
TẠ NGỌC HẬU

26/03/2007
Thôn Điền An, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

8/12
TẠ NGỌC SAU 1975

NGUYỄN THỊ TÂM 1977

72
VÕ TẤN TUẤN KIỆT

08/07/2007
Thôn Điền An, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
VÕ VĂN KHOA 1978

TRẦN THỊ LUYỆN 1979

73
MAI BẢO HOÀNG GIA

05/10/2007
Thôn Điền An, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

9/12
MAI BẢO HOÀNG GIANG 1980

NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH 1986

74
NGUYỄN TRUNG KIÊN

18/04/2007
Thôn Điền An, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

9/12
NGUYỄN TRUNG TUYỀN 1978

BẠCH THỊ HƯƠNG 1980

75
DƯƠNG VĂN THẮNG

11/02/2004
Thôn Điền An, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
DƯƠNG VĂN KHÁNH 1976

ĐẶNG THỊ BẢY 1974

76
LÊ VĂN VŨ

04/03/2005
Thôn Điền An, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
LÊ VĂN VƯỢNG  1980

TRẦN THỊ KIM MỸ 1984

77
NGUYỄN ĐỨC NHẤT

07/03/2002
Thôn Điền An, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

ĐH
NGUYỄN ĐỨC KÍNH 1968

LÊ THỊ NHẪN 1971

78
TRẦN THÀNH NAM

28/12/2002
Thôn Điền An, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

ĐH
TRẦN THANH THỦY 1970

PHẠM THỊ THÙY 1970

79
LÊ QUANG TÍNH

05/08/2002
Thôn Điền An, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

ĐH
LÊ VĂN TÍN 1973

HUỲNH T THANH THÙY 1981

80
PHẠM PHÙNG MINH NGHĨA

11/12/2005
Thôn Điền An, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
PHÙNG TIẾN DŨNG 1975

PHẠM THỊ MINH TÂM 1979

81
NGUYỄN QUỐC VƯƠNG

28/11/2007
Thôn Điền Long, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

9/12
NGUYỄN QUỐC HÙNG 1976

LÊ THỊ XUÂN SANG 1977

82
TẠ CÔNG PHI

01/06/2003
Thôn Điền Long, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
TẠ CÔNG THÁI 1970

NGUYỄN THỊ NGỌC 1971
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TT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc 

lương

- Nơi thường trú của gia đình; bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản thân

- Dân tộc, tôn giáo

- Trình độ văn hoá, 

CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Ghi chú

83
TẠ CÔNG TÂN

07/07/2007
Thôn Điền Long, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

9/12
TẠ CÔNG THÀNH 1976

HÀ THỊ MẬN 1975

84
HUỲNH NHẬT QUÂN

19/09/2004
Thôn Điền Long, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

CĐ
HUỲNH LIÊU 1976

NGUYỄN THỊ KIM TÂM 1976

85
TRẦN VĂN LƯỢNG

23/02/2002
Thôn Điền Long, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

ĐH
TRẦN QUANG  TÝ  (C)

VÕ THỊ  HUỆ 1964

86
PHẠM QUỐC QUÝ

03/11/2003
Thôn Điền Long, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
PHẠM MINH 1983

TẠ THỊ LAN 1983

87
NGUYỄN TẤN QUÝ

24/05/2007
Thôn Điền Long, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

9/12 NGUYỄN THỊ HƠN 1978

88
LÊ LÝ NGUYÊN

29/07/2003
Thôn Điền Long, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
LÊ VĂN VẬN 1968

NGUYỄ THỊ KIMTHUYẾT 1972

89
BÙI ĐỨC CHÍNH

08/08/2004
Thôn Điền Long, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
BÙI PHỤ THÀNH 1970

TẠ THỊ KIM CHUNG 1975

90
PHẠM CAO HUY

07/02/2008

Thôn Xuân Phổ Tây, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
PHẠM CAO LY 1979

NGUYỄN THỊ MỸ 1983

91
NGUYỄN ANH TUẤN

18/6/2007

Thôn Xuân Phổ Tây, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
NGUYỄN VĂN SINH 1972

NGUYỄN THỊ HUY 1979

92
NGUYỄN QUANG KHẢI

02/02/2006

Thôn Xuân Phổ Tây, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

ĐH
NGUYỄN QUANG HUY 1977

BÙI THỊ HOÀNG YẾN 1979

93
NGUYỄN VIỆT DŨNG

23/2/2001

Thôn Xuân Phổ Tây, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

ĐH
NGUYỄN VĂN NGHĨA  1979

NGUYỄN THỊ DUYÊN (1978)

94
LÊ HOÀNG MINH PHÁT

29/11/2007

Thôn Xuân Phổ Đông, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

9/12
LÊ HOÀNG TRUNG 1980

VÕ THỊ SINH 1983
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TT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc 

lương

- Nơi thường trú của gia đình; bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản thân

- Dân tộc, tôn giáo

- Trình độ văn hoá, 

CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Ghi chú

95
NGUYỄN VĂN THẮNG

21/5/2003

Thôn Xuân Phổ Đông, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

ĐH
NGUYỄN VĂN PHÚ 1966

NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 1966

96
NGUYỄN NGỌC SỸ

16/4/2007

Thôn An Hội Bắc 1, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
NGUYỄN VĂN TRÌNH 1975

VƯƠNG THỊ CẢNH 1978

97
NGUYỄN TRƯƠNG HỮU NAM

10/02/2008

Thôn An Hội Bắc 1, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
NGUYỄN HỒNG 1981

TRƯƠNG THỊ LAN PHƯƠNG 1983

98
LÊ PHAN VĂN MỪNG

11/3/2007

Thôn An Hội Bắc 1, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
LÊ VĂN HOÀNG 1976

PHAN THỊ DUNG 1978

99
NGUYỄN TRẦN ĐỨC HÙNG

12/6/2005

Thôn An Hội Bắc 1, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

CĐ
NGUYỄN TRẦN KẾ 1978

VÕ THỊ THU PHƯƠNG  (CHẾT)

100
PHẠM NHẬT TÂN

05/8/2003

Thôn An Hội Bắc 1, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

ĐH
PHẠM ANH TUẤN 1973

NGUYỄN THỊ DUYÊN 1977

101
NGUYỄN VĂN QUÝ

10/01/2002

Thôn An Hội Bắc 1, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

ĐH
NGUYỄN SẮT 1980

NGUYỄN THỊ THANH 1982

102
ĐOÀN NGỌC DUY

5/8/2004

Thôn An Hội Bắc 1, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

CĐ
ĐOÀN VĂN HÙNG 1971

NGUYỄN THỊ HÒA 1974

103
NGUYỄN THÀNH HUY

6/2/2005

Thôn An Hội Bắc 1, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

TC
NGUYỄN NGỌC PHƯỚC 1981

LÊ THỊ SIÊNG 1982

104
VŨ MẠNH TƯỜNG

11/4/2005

Thôn An Hội Bắc 2, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

CĐ
VŨ HOÀNG THIÊN 1979

PHAN THỊ ÁI NHÂN 1980

105
NGUYỄN NGỌC TRUYỀN

04/5/2006

Thôn An Hội Bắc 2, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
NGUYỄN NGỌC BẢO 1978

BÙI THỊ HIẾU 1980

106
PHẠM QUANG HIẾU

02/10/2007

Thôn An Hội Bắc 2, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
PHẠM QUANG VINH 1976

PHAN THỊ MINH 1985
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TT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc 

lương

- Nơi thường trú của gia đình; bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản thân

- Dân tộc, tôn giáo

- Trình độ văn hoá, 

CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Ghi chú

107
TRẦN NGỌC HIẾU

20/10/2007

Thôn An Hội Bắc 2, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
TRẦN NGỌC TRUNG 1972

VÕ THỊ CHIẾN 1977

108
BÙI VĂN PHÁT

01/6/2003

Thôn An Hội Bắc 2, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

ĐH
BÙI VĂN THÁI 1973

NGUYỄN THỊ THU THUỶ 1975

109
TRẦN NGUYỄN NHÂN

6/7/2007

Thôn An Hội Bắc 2, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
TRẦN VĂN HIỀN 1973

NGUYỄN THỊ TUYỀN 1976

110
VÕ TẤN TRUNG

30/10/2007

Thôn An Hội Bắc 2, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
VÕ VĂN SƠN 1976

ĐỖ THỊ CÚC 1979

111
ĐOÀN HUY HOÀNG

08/6/2007

Thôn An Hội Bắc 2, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
ĐOÀN VĂN HÂN 1972

ĐINH THỊ LỰU 1976

112
ĐOÀN TẤN TÍN

14/8/2007

Thôn An Hội Bắc 2, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
ĐOÀN VĂN AN 1973

NGUYỄN THỊ THỊNH 1974

113
NGUYỄN VĂN MẸO

05/10/2004

Thôn An Hội Bắc 2, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

CĐ
NGUYỄN VĂN VUI 1972

VÕ THỊ XUÂN YÊN 1975

114
TRẦN DUY THÀNH

02/7/2005

Thôn An Hội Bắc 2, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

CĐ
TRẦN VĂN QUYỀN 1976

TRỊNH THỊ NGHĨA 1976

115
PHẠM TIẾN DŨNG

13/2/2003

Thôn An Hội Bắc 2, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

ĐH
PHẠM HỒNG TRÍ  1971

ĐINH THỊ THANH THÚY 1979

116
PHAN HOÀNG TRIỀU

27/11/2003

Thôn An Hội Bắc 2, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

ĐH
PHAN ĐÌNH DU  1975

HUỲNH THỊ LY LY 1979

117
HUỲNH ĐẠI NGUYỆN

07/7/2007

Thôn An Hội Bắc 3, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

9/12
HUỲNH PHÚC VÂN 1971

PHẠM THỊ HUỆ 1976

118
NGUYỄN LÂM DUY HOÀNG

06/4/2007

Thôn An Hội Bắc 3, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
NGUYỄN QUANG TÀU 1976

NGUYỄN THỊ THẢO 1980
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TT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc 

lương

- Nơi thường trú của gia đình; bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản thân

- Dân tộc, tôn giáo

- Trình độ văn hoá, 

CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Ghi chú

119
NGUYỄN QUANG THÀNH

04/4/2007

Thôn An Hội Bắc 3, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
NGUYỄN QUANG SƠN 1972

PHẠM THỊ MINH 1974

120
LÊ TRỌNG NGHĨA

11/5/2007

Thôn An Hội Bắc 3, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
LÊ VĂN MINH 1976

HÀ THỊ KIM KIỀU 1977

121
PHAN DUY LỢI

15/3/2007

Thôn An Hội Bắc 3, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
PHAN ĐÌNH CÔNG 1971

NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN 1973

122
ĐINH ĐỨC HƯNG

17/5/2004

Thôn An Hội Bắc 3, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

CĐ
ĐINH ĐỨC HỒNG 1978

NGUYỄN THỊ VÂN 1973

123
NGUYỄN TẤN VƯƠNG

09/9/2002

Thôn An Hội Bắc 3, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

ĐH
NGUYỄN TẤN DŨNG 1970

LÊ THỊ TẬP 1977

124
TRẦN LÊ XUÂN HUY

22/8/2002

Thôn An Hội Bắc 3, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

ĐH
TRẦN XUÂN CƯỜNG 1973

LÊ THỊ XANH 1977

125
VÕ ĐÌNH KHANG

08/12/2005

Thôn An Hội Bắc 3, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

CĐ
VÕ ĐÌNH AN  1973

TRẦN THỊ BẢY 1978

126
NGUYỄN HOÀNG HẢO

28/4/2003

Thôn An Hội Bắc 3, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

ĐH
NGUYỄN QUANG HƯNG  1977

VÕ THỊ CẨM  1979

127
LÊ HỒNG CẢNH

12/7/2005

Thôn An Hội Bắc 3, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

CĐ
LÊ HỒNG DANH 1973

TRẦN THỊ THU HOÀI 1974

128
VÕ DUY KHA

22/10/2007

Thôn An Hội Nam 1, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
VÕ CƯ 1977

NGUYỄN THỊ LÀNH 1978

129
TRẦN HẬU

07/5/2001

Thôn An Hội Nam 1, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
TRẦN VĂN PHÚC 1978

NGUYỄN THỊ THANH HOA (CHẾT)

130
LÊ HỮU QUỐC

10/6/2007

Thôn An Hội Nam 1, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
LÊ VĂN TOÀN 1978

NGUYỄN THỊ TỚI 1979
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TT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc 

lương

- Nơi thường trú của gia đình; bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản thân

- Dân tộc, tôn giáo

- Trình độ văn hoá, 

CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Ghi chú

131
PHẠM THANH NHẬT CẢNH

21/4/2005

Thôn An Hội Nam 1, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

CĐ
PHẠM THANH PHONG 1984

NGUYỄN THỊ HÁT 1985

132
LÊ CÔNG TUẤN

14/6/2003

Thôn An Hội Nam 1, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

ĐH
LÊ VĂN RỪNG 1975

HUỲNH THỊ TRANG 1977

133
PHẠM VĂN VINH

02/02/2008

Thôn An Hội Nam 1, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
PHẠM VĂN TỐT 1979

ĐINH THỊ THẢO 1983

134
LÊ QUANG

30/7/2007

Thôn An Hội Nam 1, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
LÊ VŨ 1976

PHẠM THỊ THU HIẾU 1980

135
PHẠM QUANG QUỐC

04/3/2007

Thôn An Hội Nam 1, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
PHẠM QUANG Y 1976

VÕ THỊ THU 1978

136
VÕ QUANG HUY

05/5/2006

Thôn An Hội Nam 1, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
VÕ ĐÌNH QUANG 1978

VÕ THỊ KIM THANH 1976

137
VÕ QUANG VINH

08/10/2002

Thôn An Hội Nam 1, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

ĐH
VÕ ĐÌNH QUANG 1978

VÕ THỊ KIM THANH 1976

138
NGUYỄN CÔNG CẢM

30/4/2007

Thôn An Hội Nam 1, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
NGUYỄN VĂN MAU 1976

TRẦN THỊ HOA 1978

139
ĐINH QUỐC HIỀN

26/7/2007

Thôn An Hội Nam 1, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
ĐINH NÊN 1975

NGUYỄN THỊ THẮM 1976

140
LÊ BÁ DUYỆT

18/3/2007

Thôn An Hội Nam 1, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
LÊ BÁ LÂM 1977

LÊ THỊ CHÍNH 1978

141
NGUYỄN VĂN SƠN

20/12/2007

Thôn An Hội Nam 1, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
NGUYỄN MỘT 1976

NGUYỄN THỊ NHÀN 1980

142
TRẦN ĐỨC TRUNG

28/8/2002

Thôn An Hội Nam 1, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

ĐH
TRẦN VĂN CHI  1979

PHAN THỊ TUYẾN 1980
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TT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc 

lương

- Nơi thường trú của gia đình; bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản thân

- Dân tộc, tôn giáo

- Trình độ văn hoá, 

CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Ghi chú

143
VÕ MẠNH CƯỜNG

05/11/2000

Thôn An Hội Nam 1, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

CĐ
VÕ TRƯỚC 1959

ĐẶNG THỊ PHƯƠNG 1966

144
BÙI PHỤ THIÊN

24/6/2004

Thôn An Hội Nam 1, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

CĐ
BÙI PHÚ QUỐC 1973

LÊ THỊ THI 1973

145
VÕ THÀNH KHẢI

26/4/2003

Thôn An Hội Nam 1, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

ĐH
VÕ TRUNG THỜI 1974

NGUYỄN THỊ ĐƯỢC

146
NGUYỄN VĂN TIÊN

16/12/2003

Thôn An Hội Nam 1, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

ĐH
NGUYỄN VĂN THUẬN 1970

NGUYỄN THỊ PHÚC 1976

147
NGUYỄN TRIỄN

06/03/2007

Thôn An Hội Nam 2, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
NGUYỄN HÀ 1976

PHAN THỊ THẢO 1977

148
NGUYỄN THÀNH LỢI

07/03/2007

Thôn An Hội Nam 2, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
NGUYỄN MEN 1975

NGUYỄN THỊ HUỆ 1979

149
NGUYỄN LONG TRƯỜNG

29/8/2007

Thôn An Hội Nam 2, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
NGUYỄN SINH 1972

NGUYỄN THỊ XUÂN 1974

150
HUỲNH VĂN ĐỨC

20/3/2003

Thôn An Hội Nam 2, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

CĐ
HUỲNH VĂN NHÂN 1979

ĐỖ THỊ THẮM 1979

151
PHẠM VĂN THẮNG

30/9/2004

Thôn An Hội Nam 2, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

CĐ
PHẠM VĂN ANH 1977

PHAN THỊ DIỄM 1977

152
NGUYỄN BẢO KHÁNH DƯƠNG

18/11/2007
Thôn An Bình, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
NGUYỄN BẢO LINH 1973

PHAN THỊ TÌNH 1975

153
KIM DUY TÙNG

12/9/2006
Thôn An Bình, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

10/12 BÙI THỊ PHƯỢNG 1978

154
NGUYỄN TIẾN ĐẠT

19/10/2006
Thôn An Bình, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
NGUYỄN VĂN THÀNH 1978

NGÔ THỊ MỸ HẠNH 1979
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TT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc 

lương

- Nơi thường trú của gia đình; bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản thân

- Dân tộc, tôn giáo

- Trình độ văn hoá, 

CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Ghi chú

155
TRẦN ĐẶNG TÚ TÀI

26/11/2006
Thôn An Bình, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

10/12
TRẦN NGỌC QUÂN 1974

ĐẶNG THỊ HẠNH 1975

156
NGUYỄN VĂN PHÒNG

29/11/2007
Thôn An Bình, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
NGUYỄN HỒNG CÔNG 1977

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THUỲ 1978

157
HUỲNH PHÚ TRIỀU

29/12/2007
Thôn An Bình, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
HUỲNH PHÚ VIÊN 1976

VÕ THỊ DIỆU 1980

158
TRẦN DUY PHÚC

07/9/2007
Thôn An Bình, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
TRẦN HƯNG ĐẠO 1975

ĐẶNG THỊ HỒNG 1977

159
ĐÀO HỒNG GIA PHÁT

02/04/2007
Thôn An Bình, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
ĐÀO MINH HẢI 1975

ĐINH THỊ KIM LÝ 1978

160
NGUYỄN CÔNG HẬU

08/01/2007
Thôn An Bình, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
NGUYỄN XUẤT 1973

ĐẶNG THỊ TƠ 1975

161
VÕ VĂN NGUYỄN LÝ

08/01/2007
Thôn An Bình, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
VÕ TẤN DŨNG 1975

NGUYỄN THỊ VẠN 1976

162
NGUYỄN VĂN NGUYÊN

01/01/2007
Thôn An Bình, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
NGUYỄN VĂN TRUNG 1977

PHẠM THỊ ANH 1978

163
NGUYỄN THÁI NGUYÊN

21/11/2007
Thôn An Bình, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
NGUYỄN VĂN GIỮ 1975

VÕ THỊ LAI 1980

164
NGUYỄN MINH LỘC

03/10/2006
Thôn An Bình, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
NGUYỄN VĂN TÀI 1976

LÊ THỊ LỢI 1975

165
NGUYỄN TỐNG THANH PHONG

02/12/2004
Thôn An Bình, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

CĐ
NGUYỄN THANH LÂM 1969

TỐNG THỊ BÍCH THỦY 1978

166
VÕ DUY LÂM

06/5/2004
Thôn An Bình, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

CĐ
VÕ LẸ 1960

NGUYỄN THỊ MAI 1965
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TT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc 

lương

- Nơi thường trú của gia đình; bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản thân

- Dân tộc, tôn giáo

- Trình độ văn hoá, 

CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Ghi chú

167
VÕ DUY KHÁNH

23/3/2003
Thôn An Bình, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

ĐH
VÕ DUY ĐẠT  1972

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG 1973

168
VÕ NHẬT TRƯỜNG

29/3/2004
Thôn An Bình, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

CĐ
VÕ VĂN PHÁP 1974

LÊ THỊ BÌNH 1975

169
NGUYỄN TỐNG NGHIÊM

03/7/2002
Thôn An Bình, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

ĐH
NGUYỄN THANH LÂM  1969

TỐNG THỊ BÍCH THỦY 1978

170
TỐNG TÀI ANH 

21/3/2003
Thôn An Bình, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

ĐH
TỐNG CÔNG THƠ 1968

NGUYỄN THỊ SOA 1976

171
HUỲNH TẤN LƯƠNG

07/01/2003
Thôn An Bình, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

ĐH
HUỲNH TẤN HIỀN 1977

VÕ THỊ THẮNG 1976

172
LÊ VÕ HÙNG CƯỜNG

15/11/2007
Thôn Phú Sơn, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
LÊ VĂN BIẾN 1977

VÕ THỊ HƠN 1979

173
ĐÀO VIỆT ĐOÀN

17/3/2006
Thôn Phú Sơn, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
ĐÀO VIỆT DŨNG 1975

VÕ THỊ XUÂN 1978

174
NGUYỄN THANH BÌNH

01/01/2008
Thôn Phú Sơn, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
NGUYỄN THÀNH CÔNG 1975

NGUYỄN THỊ HIỀN 1976

175
VÕ THÀNH AN

24/7/2007
Thôn Phú Sơn, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
VÕ EM 1973

LÊ THỊ HÀ 1974

176
LÊ HỒNG PHONG

17/5/2007
Thôn Phú Sơn, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

8/12
LÊ TẤN CHÂU 1978

PHẠM THỊ THẢO 1982

177
NGUYỄN DUY BÌNH

09/10/2007
Thôn Phú Sơn, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
NGUYỄN THANH 1974

HỒ THỊ NGHÌN 1976

178
NGUYỄN TẤN KHÁ

20/5/2007
Thôn Phú Sơn, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

12/12
NGUYỄN VĂN BÉ 1978

NGUYỄN THỊ CHỨC 1977
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TT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, bậc 

lương

- Nơi thường trú của gia đình; bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản thân

- Dân tộc, tôn giáo

- Trình độ văn hoá, 

CMKT

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Ghi chú

179
NGUYỄN HỮU THÍA

13/10/2003
Thôn Phú Sơn, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

ĐH
NGUYỄN THẮM  1972

NGUYỄN THỊ HẠNH 1979

180
NGÔ VĂN CƯỜNG

02/02/2003
Thôn Phú Sơn, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

ĐH
NGÔ NÀY 1970

NGUYỄN THỊ HÙNG 1970

181
NGUYỄN TẤN DŨNG 

09/6/2002
Thôn Phú Sơn, Xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

ĐH
NGUYỄN VĂN XUÂN 1980

PHAN THỊ HIỀN 1982
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